
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

1C22TGT

282

Ký hiệu (Serial No.):

Số (Invoice No.):

Đơn vị bán hàng (Seller): TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA KỸ THUẬT
Mã số thuế (Tax Code): 0 01 0 5 3 9330

Địa chỉ (Address): Phòng 201, Nhà C5, Đại học Bách khoa Hà Nội, phường Bách khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account No.): 112000001012 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại (Phone): 024.38683342 Fax (Fax):       024.38690110

Họ tên người mua hàng (Customer's name): NGUYỄN THẾ ĐOÀN
Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN- VIMICO
Mã số thuế (Tax Code): 4 06 0 1 0 3000

Địa chỉ (Address): Tổ 6, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Số tài khoản (Account No.): 39010000000377, tại Ngân hàng BIDV- 

Chi nhánh Thái Nguyên
Hình thức thanh toán (Method of Payment): Chuyển khoản

MCQT cấp (Verification Code): 00FE12627A814B4717A0435CB3A8224B95
                                                            

Stt
No.

Tên hàng hóa, dịch vụ
Description

Đơn vị tính
Unit

Số lượng
Quantity

Đơn giá
Price

Thành tiền
Amount

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Khoan phục vụ khai thác năm 2022 mỏ kẽm chì Chợ Điền, 
huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Phương án khoan phục 
vụ khai thác năm 2022, mỏ kẽm chì Chợ Điền, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn theo Hợp đồng số 314/2022/HĐ ngày 
08/04/2022 và biên bản nghiệm thu ngày 31/10/2022.

3.150.925.926

 Cộng tiền hàng (Total Amount): 3.150.925.926

Thuế suất GTGT (VAT Rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT): 252.074.074

Tổng cộng tiền thanh toán (Total): 3.403.000.000

Số tiền viết bằng chữ:
Amount (in words)

Ba tỷ, bốn trăm linh ba triệu đồng chẵn

Người mua hàng
Buyer

Người bán hàng
Seller

Ký bởi:
(Signed by)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
ĐỊA KỸ THUẬT

Ký ngày:
(Date)

31/10/2022

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(Please do check, compare when issuing, delivering and receiving invoice)
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Ngày (Day)  31  tháng (month)  10  năm (year)  2022

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://einvoice.fast.com.vn/                 
Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 17E DA1 F36 9A6



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

1C22TGT

319

Ký hiệu (Serial No.):

Số (Invoice No.):

Đơn vị bán hàng (Seller): TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA KỸ THUẬT
Mã số thuế (Tax Code): 0 01 0 5 3 9330

Địa chỉ (Address): Phòng 201, Nhà C5, Đại học Bách khoa Hà Nội, phường Bách khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account No.): 112000001012 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại (Phone): 024.38683342 Fax (Fax):       024.38690110

Họ tên người mua hàng (Customer's name): NGUYỄN THẾ ĐOÀN
Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN- VIMICO
Mã số thuế (Tax Code): 4 06 0 1 0 3000

Địa chỉ (Address): Tổ 6, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Số tài khoản (Account No.): 39010000000377, tại Ngân hàng BIDV- 

Chi nhánh Thái Nguyên
Hình thức thanh toán (Method of Payment): Chuyển khoản

MCQT cấp (Verification Code): 00620A6BD691934146B0FD68552BD3411B
                                                            

Stt
No.

Tên hàng hóa, dịch vụ
Description

Đơn vị tính
Unit

Số lượng
Quantity

Đơn giá
Price

Thành tiền
Amount

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Khoan phục vụ khai thác năm 2022 mỏ kẽm chì Chợ Điền, 
huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Phương án khoan phục 
vụ khai thác năm 2022, mỏ kẽm chì Chợ Điền, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn theo Hợp đồng số 314/2022/HĐ ngày 
08/04/2022; phụ lục hợp đồng số 1387/2022/PLHĐ ngày 
08/11/2022 và biên bản nghiệm thu ngày 29/11/2022.

2.889.722.222

 Cộng tiền hàng (Total Amount): 2.889.722.222

Thuế suất GTGT (VAT Rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT): 231.177.778

Tổng cộng tiền thanh toán (Total): 3.120.900.000

Số tiền viết bằng chữ:
Amount (in words)

Ba tỷ, một trăm hai mươi triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn

Người mua hàng
Buyer

Người bán hàng
Seller

Ký bởi:
(Signed by)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
ĐỊA KỸ THUẬT

Ký ngày:
(Date)

30/11/2022

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(Please do check, compare when issuing, delivering and receiving invoice)
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Ngày (Day)  30  tháng (month)  11  năm (year)  2022

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://einvoice.fast.com.vn/                 
Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 17E A02 939 D0P



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

1C22TGT

348

Ký hiệu (Serial No.):

Số (Invoice No.):

Đơn vị bán hàng (Seller): TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA KỸ THUẬT
Mã số thuế (Tax Code): 0 01 0 5 3 9330

Địa chỉ (Address): Phòng 201, Nhà C5, Đại học Bách khoa Hà Nội, phường Bách khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account No.): 112000001012 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại (Phone): 024.38683342 Fax (Fax):       024.38690110

Họ tên người mua hàng (Customer's name): NGUYỄN THẾ ĐOÀN
Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN- VIMICO
Mã số thuế (Tax Code): 4 06 0 1 0 3000

Địa chỉ (Address): Tổ 6, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Số tài khoản (Account No.): 39010000000377, tại Ngân hàng BIDV- 

Chi nhánh Thái Nguyên
Hình thức thanh toán (Method of Payment): Chuyển khoản

MCQT cấp (Verification Code): 0061F68B755B4A43769DCF667FDA01DE4D
                                                            

Stt
No.

Tên hàng hóa, dịch vụ
Description

Đơn vị tính
Unit

Số lượng
Quantity

Đơn giá
Price

Thành tiền
Amount

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Khoan phục vụ khai thác năm 2022 mỏ kẽm chì Chợ Điền, 
huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Phương án khoan phục 
vụ khai thác năm 2022, mỏ kẽm chì Chợ Điền, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn theo Hợp đồng số 314/2022/HĐ ngày 
08/04/2022; phụ lục hợp đồng số 1387/2022/PLHĐ ngày 
08/11/2022 và biên bản nghiệm thu ngày 15/12/2022.

2.526.388.888

 Cộng tiền hàng (Total Amount): 2.526.388.888

Thuế suất GTGT (VAT Rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT): 202.111.112

Tổng cộng tiền thanh toán (Total): 2.728.500.000

Số tiền viết bằng chữ:
Amount (in words)

Hai tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn

Người mua hàng
Buyer

Người bán hàng
Seller

Ký bởi:
(Signed by)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
ĐỊA KỸ THUẬT

Ký ngày:
(Date)

15/12/2022

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(Please do check, compare when issuing, delivering and receiving invoice)
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Ngày (Day)  15  tháng (month)  12  năm (year)  2022

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://einvoice.fast.com.vn/                 
Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 17E F42 92B 50P



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

1C22TGT

404

Ký hiệu (Serial No.):

Số (Invoice No.):

Đơn vị bán hàng (Seller): TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA KỸ THUẬT
Mã số thuế (Tax Code): 0 01 0 5 3 9330

Địa chỉ (Address): Phòng 201, Nhà C5, Đại học Bách khoa Hà Nội, phường Bách khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account No.): 112000001012 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại (Phone): 024.38683342 Fax (Fax):       024.38690110

Họ tên người mua hàng (Customer's name): NGUYỄN THẾ ĐOÀN
Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN- VIMICO
Mã số thuế (Tax Code): 4 06 0 1 0 3000

Địa chỉ (Address): Tổ 6, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Số tài khoản (Account No.): 39010000000377, tại Ngân hàng BIDV- 

Chi nhánh Thái Nguyên
Hình thức thanh toán (Method of Payment): Chuyển khoản

MCQT cấp (Verification Code): 00300373C4036A46E09A65443672EC35CE
                                                            

Stt
No.

Tên hàng hóa, dịch vụ
Description

Đơn vị tính
Unit

Số lượng
Quantity

Đơn giá
Price

Thành tiền
Amount

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Khoan phục vụ khai thác năm 2022 mỏ kẽm chì Chợ Điền, 
huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Phương án khoan phục 
vụ khai thác năm 2022, mỏ kẽm chì Chợ Điền, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn theo Hợp đồng số 314/2022/HĐ ngày 
08/04/2022; phụ lục hợp đồng số 1387/2022/PLHĐ ngày 
08/11/2022 và biên bản nghiệm thu ngày 30/12/2022.

2.851.851.852

 Cộng tiền hàng (Total Amount): 2.851.851.852

Thuế suất GTGT (VAT Rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT): 228.148.148

Tổng cộng tiền thanh toán (Total): 3.080.000.000

Số tiền viết bằng chữ:
Amount (in words)

Ba tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn

Người mua hàng
Buyer

Người bán hàng
Seller

Ký bởi:
(Signed by)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
ĐỊA KỸ THUẬT

Ký ngày:
(Date)

30/12/2022

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(Please do check, compare when issuing, delivering and receiving invoice)
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Ngày (Day)  30  tháng (month)  12  năm (year)  2022

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://einvoice.fast.com.vn/                 
Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 17E 0B8 215 22R


